
10879 1 6A3 Nguyễn Trần Minh Ánh Nữ 07/03/2012 7A3

10630 2 6A3 Trần Ngọc Trúc Anh Nữ 03/05/2012 7A3

10983 3 6A3 Võ Phương Anh Nữ 16/06/2012 7A3

10800 4 6A3 Trần Đức Cảnh Nam 17/06/2012 7A3

10748 5 6A3 Lê Nguyễn Hoàng Châu Nữ 06/01/2012 7A3

10567 6 6A3 Nguyễn Đỗ Minh Châu Nữ 23/05/2012 7A3

11034 7 6A3 Trương Hồ Phương Dung Nữ 10/04/2012 7A3

10801 8 6A3 Phạm Đức Chí Dũng Nam 18/07/2012 7A3

10448 9 6A3 Nguyễn Văn Tiến Đạt Nam 20/06/2012 7A3

10682 10 6A3 Đỗ Đức Giang Nam 13/11/2012 7A3

10633 11 6A3 Lê Đàm Nam Hải Nam 06/12/2012 7A3

10608 12 6A3 Trần Gia Hân Nữ 10/09/2012 7A3

10904 13 6A3 Phạm Ngọc Quỳnh Hoa Nữ 13/11/2012 7A3

10503 14 6/6 Lê Anh Huy Nam 20/07/2012 7A3

10399 15 6A3 Ong Phan Nhật Huy Nam 30/06/2012 7A3

10708 16 6A3 Phan Kim Khánh Nữ 26/05/2012 7A3

18 Phạm Tuấn Kiệt Nam 22/04/2012 7A3 HS mới

10514 17 6A3 Phan Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 14/09/2012 7A3

10851 19 6A3 Hà Gia Lạc Nam 31/12/2012 7A3

10734 20 6A3 Đỗ Thùy Linh Nữ 04/12/2012 7A3

11010 21 6A3 Nguyễn Nhật Long Nam 19/12/2012 7A3

10540 22 6A3 Hồ Đắc Lộc Nam 26/06/2012 7A3

11015 23 6/10 Hà Uyên Mai Nữ 05/09/2012 7A3

10425 24 6A3 Đinh Quang Minh Nam 11/01/2012 7A3

11049 25 6A3 Phan Thanh Thảo My Nữ 06/11/2012 7A3

10591 26 6A3 Dương Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 25/02/2012 7A3

10827 27 6A3 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 15/12/2012 7A3

10931 28 6A3 Nguyễn Phước Khánh Ngọc Nữ 24/05/2012 7A3

10489 29 6A3 Lê Đoàn Khôi Nguyên Nam 27/02/2012 7A3

10905 30 6A3 Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên Nam 01/09/2012 7A3

10957 31 6A3 Đỗ Minh Nguyệt Nữ 09/02/2012 7A3

10515 32 6A3 Trương Huỳnh Nhật Nam 27/09/2012 7A3

10749 33 6A3 Nguyễn Trần Tấn Phát Nam 04/04/2012 7A3

10711 34 6A3 Đặng Ngọc Thảo Phương Nữ 09/10/2012 7A3

10659 35 6A3 Lê Ngọc Đan Thanh Nữ 06/01/2012 7A3

10684 36 6A3 Phạm Nguyễn Kim Thanh Nữ 05/04/2012 7A3

10956 37 6A3 Trần Ngọc Thiên Thanh Nữ 16/08/2012 7A3

11005 38 6/5 Hồ Hạo Thiên Nam 15/09/2012 7A3

10878 39 6A3 Vương Thị Kim Thuyết Nữ 12/09/2012 7A3

10854 40 6A3 Hồ Ngọc Bảo Thy Nữ 13/01/2012 7A3

10930 41 6A3 Trần Duy Minh Tiến Nam 09/04/2012 7A3

10774 42 6A3 Trần Đoàn Quỳnh Trang Nữ 21/09/2012 7A3

11033 43 6A3 Trần Thảo Trang Nữ 22/10/2012 7A3

10656 44 6A3 Nguyễn Lý Bảo Trân Nữ 15/06/2012 7A3

10422 45 6A3 Võ Ngọc Minh Trí Nam 15/12/2012 7A3
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10826 46 6A3 Nguyễn Huỳnh Khánh Vân Nữ 29/09/2012 7A3

10775 47 6A3 Trần Gia Vy Nữ 03/02/2012 7A3

NỮ: 26


